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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN TÂN PHÚ 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

  

Bản án số: 101/2024/HSST 

Ngày       : 28/5/2024 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA  N NHÂN  ÂN QUẬN TÂN PHÚ  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phan Huỳnh Hoàng Phương; 

Các Hội thẩm nhân dân:1/ Bà Trần Quang Cảnh; 

2/ Bà Võ Kim Hường; 

Thư ký phiên tòa: bà Lê Thị Tường Vi  à Thư    T a án nh n d n qu n T n Ph   

Thành phố Hồ Chí Minh; 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên tòa: ông Trần Hà Ngọc Ch u  à Kiểm sát viên; 

Hôm na   ngà  28 tháng 5 n m 2024 t i Tr  s  T a án nh n d n qu n T n Ph   

Thành phố Hồ Chí Minh   t    sơ th m v  án h nh s  th     số 81/2024/HSST ngà  

17 tháng 4 n m 2024 theo Qu  t  ịnh  ưa v  án ra   t    số 119/2024/Q XXST-HS 

ngà  15 tháng 5 n m 2024  ối v i bị cáo: 

Họ và tên: NGÔ MINH T; Gi i tính: Nam; Sinh n m: 1989 t i: Thành phố Hồ 

Chí Minh; Quốc tịch: Vi t Nam; D n t c: Kinh; Tôn giáo: Không; Nơi   ng    h  

 h u thường tr : T N, phường C  Qu n A  Thành phố Hồ Chí Minh; Ch   : 22 ấp E  

 ã A  hu  n C  tỉnh B n Tre; Tr nh    học vấn: 9/12; Ngh  nghi p: Công nh n; Con 

ông Ngô Phư c T  sinh n m 1959 và bà  ặng Thị Mỹ Hoa N  sinh n m 1961; Nh n 

thân: Ngà  25/11/2020 bị Công an P1, qu n T  Thành phố Hồ Chí Minh    ph t hành 

chính số ti n 1.500.000 (m t tri u n m tr m ngàn)  ồng v  hành vi “ ánh b c”; Ti n 

án  ti n s : Không; Bị cáo bị bắt t m giam từ ngà  25/01/2024; 

(bị cáo có mặt t i phiên t a) 

Bị hại: anh Ngu ễn Thành N1  sinh n m 2004 tr  t i B P  phường T  qu n T  

Thành phố Hồ Chí Minh; 

(anh N1 vắng mặt t i phiên t a) 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: anh Dương Quang P  thường tr : 248 

 hu phố D  thị trấn C  hu  n C  tỉnh B n Tre; 

(anh P vắng mặt t i phiên toà) 

NỘI  UNG VỤ  N: 

Theo các tài  i u có trong hồ sơ v  án và diễn bi n t i phiên t a  n i dung v  án 

 ược tóm tắt như sau: 
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Do  hông có ti n tiêu  ài  trả nợ nên Ngô Minh T1 nả  sinh    ịnh tr m cắp tài 

sản bằng cách chờ   n  êm  hu a mọi người  i ngủ sẽ t m nhà người d n  hông  hoá 

c a  ẻn vào  ấ  tr m tr m tài sản  ể bán  ấ  ti n tiêu  ài. 

Khoảng 22 giờ 30 ph t ngà  23/01/2024  T1  i u  hiển  e gắn má  hi u Honda 

Wave S biển số 73B1-261.57   n quán cà phê  ịa chỉ số A L  phường S  qu n T uống 

nư c  ể chờ cơ h i tr m cắp tài sản.   n  hoảng 0 giờ 20 ph t ngà  24/01/2024  T1 

g i  e gắn má  t i quán cà phê   i b   ể t m nhà người d n ngủ  hông  hóa c a  ể 

tr m cắp tài sản. 

  n  hoảng 01 giờ cùng ngà   T1  i b    n trư c ph ng trọ nhà số B P  phường 

T  qu n T  phát hi n c a ph ng trọ  hông  hóa  chỉ  h p c a nên T1 nh n vào c a sổ 

ph ng trọ thấ  anh Ngu ễn Thành N1  ang nằm ngủ dư i n m và anh Hồ Vủ L nằm 

ngủ trên gác   ng  T1     c a ph ng trọ vào  ấ  tr m  i n tho i di   ng hi u Redmi 

Note 11 của anh N1  ể dư i n n g ch rồi  i b  ra  ường t u thoát. Sau  ó  T1  i b  v  

quán cà phê  ể  ấ   e gắn má  biển số 73B1-261.57. 

Lúc này anh Lê Nh t T2, Trần Du  H  ang dọn quán nư c t i nhà H A  phường 

T  qu n T thấ  có biểu hi n nghi vấn nên s  d ng  e gắn má   uổi theo nói T1  ứng 

  i  nghe v   T1 bỏ ch   b  từ  ường Ngu ễn    C hư ng ngược v   ường P  ược 

 hoảng 10 m t th  bị anh T2, H bắt giữ cùng tang v t giao cho Công an phường T    

lý. 

T i Cơ quan  i u tra  Ngô Minh T1  ã thừa nh n toàn b  hành vi ph m t i như 

trên. 

T i bản   t  u n  ịnh giá tài sản số 190/KL-H  GTS-TTHS ngày 30/01/2024 

của H i  ồng  ịnh giá tài sản trong tố t ng h nh s  Ủ  ban qu n T  thời  iểm  ịnh giá 

ngà  24/01/2024    t  u n: m t (01)  i n tho i di   ng hi u Redmi Note 11 dung 

 ượng 128GB có số Imei 865504065248564   ã qua s  d ng  trị giá 2.490.000 (hai 

tri u bốn tr m chín mươi ngàn)  ồng (b t   c số 22). 

* Vật chứng thu giữ: 

-  M t (01)  i n tho i di   ng hi u Redmi Note 11 màu  ám  số Imei: 

865504065248564   à  i n tho i di   ng Thái tr m cắp của anh Ngu ễn Thành N1. Cơ 

quan  i u tra  ã ra qu  t  ịnh       v t chứng   uất  ho trả   i  i n tho i di   ng trên 

cho anh N1 và anh N1  hông có  êu cầu g   hác (B t   c số 29  36  131. 171); 

- M t (01)  e gắn má  hi u Honda Wave S màu  en  biển số 73B1-261.57  số 

máy: HC09E-6631338  số  hung: RLHHC09007Y813914   à  e gắn má  T1 s  d ng 

 ể  i tr m cắp tài sản. Qua  àm vi c T1  hai nh n mượn  e gắn má  trên của anh 

Dương Quang P  ể  i   i. 

Qua  ác minh  e gắn má  trên do anh Dương Quang P  thường tr : 248  hu phố 

D  thị trấn C  hu  n C  tỉnh B n Tre  ứng tên chủ s  hữu. Qua  àm vi c anh P cho bi t 

 e gắn má  trên anh mua vào tháng 5/2017 và   ng    chủ s  hữu. Từ tháng 7/2022 

anh P giao  e gắn má  trên cho T1 mượn  ể  i   i. Anh P  hông bi t T1 s  d ng  e 

gắn má  biển số 73B1-261.57  ể tr m tài sản nên Cơ quan  i u tra  ã ra qu  t  ịnh    

   v t chứng   uất  ho trả   i  e gắn má  trên cho anh P và anh P  hông có  êu cầu g  

 hác (b t   c số 31  38  132  199); 
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- M t (01) áo thun ngắn ta  màu  ỏ  có chữ WORDS OF WISDOM; m t (01) 

quần dài màu  en; m t (01) nón   t hi u Louis Vuitton màu  en   à trang ph c Thái 

mặc  hi th c hi n hành vi tr m cắp tài sản; 

- M t (01)  i n tho i di   ng hi u Samsung Ga a   M12 màu  anh  số Imei 1: 

350481173961895   à  i n tho i T1 s  d ng  ể  iên   c cá nh n; 

- Hai (02)  ĩa CD ghi   i h nh ảnh diễn bi n v  tr m cắp tài sản ( èm hồ sơ v  

án);  

Các v t chứng c n   i hi n  ang nh p  ho theo phi u nh p  ho v t chứng số:  

50/PNK ngà  06/02/2024  của Công an qu n T. (BL 33) 

* Về phần dân sự: Anh Ngu ễn Thành N1  ã nh n   i tài sản và  hông  êu cầu 

bồi thường g   hác (b t   c số 171); 

T i bản cáo tr ng số 95/CT-VKS ngà  15 tháng 4 n m 2024  Vi n  iểm sát nh n 

d n qu n T n Ph   Thành phố Hồ Chí Minh  ã tru  tố bị cáo v  t i “Tr m cắp tài sản” 

theo Khoản 1  i u 173 B   u t h nh s  n m 2015 (s a  ổi  bổ sung n m 2017); 

T i phiên t a    i di n Vi n  iểm sát nh n d n qu n T n Ph   Thành phố Hồ Chí 

Minh vẫn giữ ngu ên quan  iểm tru  tố bị cáo theo như cáo tr ng và    nghị H i  ồng 

  t    áp d ng Khoản 1  i u 173;  i u 38;  i u 50;  iểm i  s Khoản 1  i u 51 B  

 u t h nh s  n m 2015 (s a  ổi  bổ sung n m 2017)    ph t bị cáo mức án từ 06 (sáu) 

tháng   n 09 (chín) tháng tù   ồng thời    nghị H i  ồng   t          v t chứng theo 

qu   ịnh pháp  u t. 

Bị cáo nói  ời sau cùng: bị cáo rất hối h n v  vi c  àm của m nh  mong H i  ồng 

  t     em   t cho bị cáo  ược hư ng mức án nhẹ nhất  ể bị cáo có cơ h i s a sai  

 àm   i cu c  ời. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA  N: 

Trên cơ s  n i dung v  án  c n cứ vào các tài  i u trong hồ sơ v  án  ã  ược 

th m tra    t hỏi  tranh  u n t i phiên t a  H i  ồng   t    nh n thấ  như sau: 

[1] V  hành vi  qu  t  ịnh tố t ng của Cơ quan  i u tra Công an qu n T, Thành 

phố Hồ Chí Minh   i u tra viên  Vi n  iểm sát nh n d n qu n T n Ph   Thành phố Hồ 

Chí Minh  Kiểm sát viên trong quá tr nh  i u tra  tru  tố  ã th c hi n   ng v  th m 

qu  n  tr nh t   thủ t c qu   ịnh của B   u t tố t ng h nh s . Quá tr nh  i u tra và t i 

phiên t a  bị cáo  bị h i  hông ai có    i n hoặc  hi u n i v  hành vi  qu  t  ịnh tố 

t ng của Cơ quan ti n hành tố t ng  người ti n hành tố t ng. Do  ó các hành vi  qu  t 

 ịnh tố t ng của Cơ quan ti n hành tố t ng  người ti n hành tố t ng  ã th c hi n   u 

hợp pháp. 

[2] V  n i dung v  án: Lời  hai nh n t i của bị cáo  à phù hợp v i   t  u n  i u 

tra của Cơ quan cảnh sát  i u tra  Bản cáo tr ng của Vi n  iểm sát   ời  hai của bị h i  

những người  iên quan  người  àm chứng cùng các tài  i u  chứng cứ  hác thu th p 

trong hồ sơ v  án H i  ồng   t      t thấ  có  ủ cơ s    t  u n: Khoảng 01 giờ ngà  

24/01/2024, Ngô Minh T1 có hành vi tr m cắp m t (01)  i n tho i di   ng hi u Redmi 

Note 11 màu  ám  dung  ượng 128Gb  trị giá 2.490.000  ồng của anh Ngu ễn Thành 

N1 t i ph ng trọ nhà số B P  phường T  qu n T  th  bị bắt giữ cùng tang v t  hành vi 

của bị cáo  ã ph m vào t i “Tr m cắp tài sản”  t i danh và h nh ph t  ược qu   ịnh t i 

Khoản 1  i u 173 B   u t h nh s  n m 2015 (s a  ổi  bổ sung n m 2017); 
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[3] Hành vi ph m t i của bị cáo  à ngu  hiểm cho  ã h i  nó vừa tr c ti p   m 

ph m   n qu  n s  hữu  quản    tài sản hợp pháp của công d n  ược Nhà nư c và 

pháp  u t bảo h   g   mất an ninh tr t t  t i  ịa phương. Bị cáo  ã thành niên   ủ  hả 

n ng nh n thức  ược hành vi tr m cắp tài sản của người  hác bị pháp  u t ng n cấm 

và bị trừng trị nhưng do   ng cơ tham  am  muốn có ti n tiêu  ài nên bị cáo  ã cố t nh 

th c hi n t i ph m m t cách  i u  ĩnh  bất chấp s  trừng trị của pháp  u t. Do  ó H i 

 ồng   t      t thấ  cần thi t có m t h nh ph t nghiêm nhằm m c  ích giáo d c  cải 

t o bị cáo  ồng thời có tác d ng r n  e  ph ng ngừa chung. 

[4] V  các t nh ti t t ng nặng  giảm nhẹ trách nhi m h nh s : 

- T nh ti t t ng nặng trách nhi m h nh s : Không có; 

- T nh ti t giảm nhẹ trách nhi m h nh s : Trong quá tr nh  i u tra và t i phiên t a 

bị cáo  ã thành  h n  hai báo   n n n hối cải  bị cáo ph m t i  ần  ầu và thu c trường 

hợp ít nghiêm trọng       à các t nh ti t giảm nhẹ trách nhi m h nh s   ược qu   ịnh 

t i  iểm i  s Khoản 1  i u 51 B   u t h nh s  n m 2015 ( ược s a  ổi  bổ sung n m 

2017) H i  ồng   t      t thấ  cần áp d ng  ể giảm nhẹ m t phần h nh ph t cho bị 

cáo; 

[5] V  h nh ph t bổ sung: C n cứ vào Khoản 5  i u 173 B   u t h nh s  n m 

2015 ( ược s a  ổi  bổ sung n m 2017) th   ẽ ra bị cáo c n có thể bị ph t m t  hoản 

ti n bổ sung. H i  ồng   t      t thấ  bị cáo ph m t i  ần  ầu nên miễn cho bị cáo; 

[6] V  trách nhi m d n s : Anh Ngu ễn Thành N1  ã nh n   i tài sản bị mất 

tr m   ồng thời  hông có bất  ỳ  êu cầu nào  hác nên H i  ồng   t     hông có g   ể 

giải qu  t; 

[7] V        v t chứng: 

 ối v i m t (01) áo thun ngắn ta  màu  ỏ có chữ WORDS OF WISDOM; m t 

(01) quần dài màu  en; m t (01) nón   t hi u Louis Vuitton màu  en  à trang ph c 

Thái mặc  hi th c hi n hành vi tr m cắp tài sản nên tịch thu tiêu huỷ; 

 ối v i m t (01)  i n tho i di   ng hi u Samsung Ga a   M12 màu  anh  số 

Imei 1: 350481173961895  à  i n tho i T1 s  d ng  ể  iên   c cá nh n   hông  iên 

quan   n hành vi ph m t i nên trả cho bị cáo; 

 ối v i hai (02)  ĩa CD ghi   i h nh ảnh diễn bi n v  tr m cắp tài sản ( èm hồ sơ 

v  án)  ưu vào hồ sơ v  án; 

T nh tr ng v t chứng theo phi u nh p  ho v t chứng số: 50/PNK ngày 

06/02/2024  của Công an qu n T  Thành phố Hồ Chí Minh (B t   c số 33); 

[8] V  án phí: Bị cáo phải chịu án phí H nh s  sơ th m theo qu   ịnh của pháp 

 u t. 

V  các  ẽ nêu trên  

QUYẾT ĐỊNH: 

Tu ên bố bị cáo Ngô Minh T1 ph m t i “Tr m cắp tài sản”. 

*  p d ng Khoản 1  i u 173;  i u 38;  i u 50;  iểm i  s Khoản 1  i u 51 B  

 u t h nh s  n m 2015 ( ược s a  ổi  bổ sung n m 2017); 

X  ph t bị cáo: 

N (sáu) tháng tù; 
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Thời h n tù tính từ ngà  bắt t m giam 25/01/2024; 

Miễn  hoản ti n ph t bổ sung cho bị cáo; 

*  p d ng  i u 106  Khoản 2  i u 136   i u 331   i u 333 của B   u t Tố t ng 

h nh s  n m 2015;  iểm a Khoản 1  i u 23 của Nghị qu  t số 326/2016/UBTVQH14 

ngà  30/12/2016 của Ủ  ban Thường v  Quốc h i Qu   ịnh v  mức thu  miễn  giảm  

thu  n p  quản    và s  d ng án phí và    phí T a án; 

Tịch thu tiêu hủ  môt (01) áo thun ngắn ta  màu  ỏ  có chữ WORDS OF 

WISDOM; m t (01) quần dài màu  en; m t (01) nón   t hi u Louis Vuitton màu  en; 

Trả cho bị cáo m t (01)  i n tho i di   ng hi u Samsung Ga a   M12 màu  anh  

số Imei 1: 350481173961895; 

T nh tr ng v t chứng theo phi u nh p  ho v t chứng số: 50/PNK ngà  

06/02/2024  của Công an qu n T  Thành phố Hồ Chí Minh (B t   c số 33); 

Lưu vào hồ sơ v  án hai (02)  ĩa CD ghi   i h nh ảnh diễn bi n v  vi c ( èm hồ 

sơ v  án); 

Bị cáo phải chịu 200.000 (Hai tr m ngàn)  ồng án phí H nh s  sơ th m. 

Trong h n 15 ngà   ể từ ngà  tu ên án  bị cáo có qu  n  háng cáo; người bị h i 

và người có qu  n  ợi và nghĩa v   iên quan vắng mặt  ược qu  n  háng cáo  ên T a 

án nh n d n Thành phố Hồ Chí Minh trong h n 15 ngà  tính từ ngà  nh n  ược bản án 

hoặc  ể từ ngà  T a án tống   t  niêm   t bản án hợp    theo qu   ịnh của pháp  u t; 

H i  ồng   t    qu  t  ịnh t m giam bị cáo 45 ngà  tính từ ngà  tu ên án  ể 

 ảm bảo vi c thi hành án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận:          THẨM PH N - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Bị cáo; 

- Công an qu n T n Ph ; 

- VKSND qu n T n Ph ; 

- Chi c c THADS qu n T n Ph ; 

- TAND TP. Hồ Chí Minh; 

- VKSND TP. Hồ Chí Minh; 

- Phòng PC27 CATP.HCM; 

- Lưu hồ sơ v  án. 

Phan Huỳnh Hoàng Phƣơng 


